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Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình
	KỲ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHU VỰC TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC, NĂM HỌC 2021 – 2022
ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC 10


Câu 1 (2 điểm): Thành phần hóa học tế bào

	          1. Hình 1 phản ánh cấu tạo hóa học của một steroit phổ biến trên màng sinh chất của tế bào động vật có vú. 
a. Hãy nêu tên, cách sắp xếp các phân tử, tác dụng của steroit đó trong màng sinh chất. 

b. Ngoài vai trò cấu trúc màng, loại steroit này còn có vai trò gì trong tế bào? 
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Hình 1: Steroit


2. Hoạt tính của protein do cấu trúc không gian của nó quyết định, trong khi cấu trúc không gian đó do trình tự axit amin (cấu trúc bậc 1) quy định. Bằng kỹ thuật di truyền, người ta tạo được hai phân tử protein đơn phân có trình tự axit amin giống hệt nhau nhưng ngược chiều (từ đầu N đến đầu C). Hai phân tử protein này có cấu trúc không gian và hoạt tính giống nhau không ? Tại sao?
Câu 2 (2 điểm): Cấu trúc tế bào

1. Có hai thành phần của tế bào thực vật mà khi chúng thay đổi cấu trúc đều làm thay đổi kích thước tế bào, đó là những thành phần nào? Nêu điểm khác nhau và mối liên hệ của các thành phần đó trong cơ chế làm tăng kích thước tế bào thực vật.
2. Một tế bào trong cơ thể đa bào khác với động vật đơn bào về những đặc điểm nào?
Câu 3 (2,0 điểm). Chuyển hóa vật chất và năng lượng (đồng hóa)
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1. Nếu phun chất diệt cỏ parapuat sẽ ngăn vận chuyển e từ chất nhận e sơ cấp (aquinon – chlorophyl) đến FeS ở PSI trong pha sáng của quang hợp. Hậu quả xảy ra đối với chuỗi vận chuyển e và với cây khi bị phun chất này như thế nào?

2. Bạn tạo ra một màng tế bào nhân tạo có chứa quang hệ của một loài vi khuẩn và ATP synthase từ ty thể của tế bào tim bò. Quang hệ có khả năng bơm H+ vào bên trong màng khi có ánh sáng. Bên ngoài màng bạn bổ sung thêm ADP và Pi (phosphate vô cơ) như thể hiện ở hình bên (Hình 2).

- Điều gì sẽ xảy ra khi có ánh sáng chiếu vào? Nếu lật ngược chiều của ATP synthase lại thì điều đó có thể xảy ra không?

- Điều gì sẽ xảy ra nếu dùng chất tẩy rửa có khả năng làm màng tế bào thấm với các ion H+ ?

- Có thể rút ra được điều gì khi sử dụng quang hệ và ATP synthase có nguồn gốc từ hai loài khác nhau? 
Câu 4 (2,0 điểm). Chuyển hóa vật chất và năng lượng (dị hóa)
1. Trong một nghiên cứu về chức năng ti thể, người ta phân lập và chuyển ti thể cô lập vào trong môi trường đệm thích hợp có succinate là nguồn cung cấp điện tử duy nhất cho chuỗi hô hấp. Sau 5 phút, ADP được bổ sung vào môi trường. Khoảng 1 phút tiếp theo, một trong 4 chất ức chế (trình bày ở bảng phía dưới) được bổ sung và 10 phút sau đó thì thí nghiệm kết thúc. Nồng độ O2 trong môi trường được đo liên tục trong suốt thời gian thí nghiệm.

	Chất ức chế
	Tác dụng

	Atractyloside
	ức chế protein vận chuyển ADP/ATP

	Butylmalonate
	ức chế vận chuyên succinate vào ti thề

	Cyanide
	úc chế phức hệ cytochrome coxidase

	Oligomycin
	ức chế phức hệ ATP synthase
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Nồng độ O2 trong môi trường có bổ sung từng chất ức chế trên thay đổi như thế nào trong suốt thời gian thí nghiệm? Giải thích.


2. Hình bên (Hình 3) thể hiện tác động của ATP đối với khả năng xúc tác của enzyme dị lập thể PFK-1. Khi tăng nồng độ ATP thì tốc độ xúc tác của enzyme tăng nhưng khi nồng độ ATP vượt ngưỡng thì sự tăng nồng độ ATP lại làm giảm tốc độ xúc tác của enzyme.
- giải thích vì sao ở nồng độ ATP thấp thì sự tăng nồng độ ATP lại làm tăng tốc độ xúc tác và khi nồng độ ATP vượt ngưỡng thì lại làm giảm tốc độ xúc tác.

- Quá trình đường phân được điều hoà thông qua nồng độ ATP như thế nào?

- Giải thích tác động của ADP trong hình bên đến sự xúc tác của PFK-1.

Câu 5 (2,0 điểm). Truyền tin tế bào và phương án thực hành  


Một trong những nguyên nhân gây vô sinh là do trên màng nhân tinh trùng thiếu enzyme phospholipase C. Enzyme này tham gia vào một con đường truyền tin quan trọng trong tế bào, nó được kích hoạt bởi một thụ thể G-protein đồng thời kích hoạt một con đường với chất truyền tin thứ hai.
1. Bạn hãy đề xuất một nguyên nhân có thể dẫn đến vô sinh khi thiếu enzyme phospholipase C? (Gợi ý: Phospholipase C phân giải PIP2)
2. Để khắc phục vấn đề này, người ta tiến hành thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm và kích thích trứng vừa thụ tinh bằng một dòng điện nhỏ. Hãy giải thích cơ chế của việc làm đó?
Câu 6 (2,0 điểm). Phân bào

1. Các nhiễm sắc tử chị em gắn với nhau trong suốt giảm phân I nhưng lại tách nhau trong giảm phân II và trong nguyên phân. Hãy cho biết vì sao lại như vậy?

2. Hình dưới đây (Hình 4) mô tả sự thay đổi hàm lượng tương đối của ADN nhân tế bào động vật lưỡng bội (2n) qua các pha của chu kì tế bào. Cohesin là prôtêin gắn kết các crômatit chị em dọc chiều dài của chúng và condensin là prôtêin giúp đóng xoắn (cô đặc) sợi nhiễm sắc.
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a. Vẽ lại đồ thị trên vào bài làm và ghi vị trí các pha của chu kì tế bào bằng các chữ cái tương ứng G1, G2, M và S, đánh dấu kí hiệu hoa thị (*) vào thời điểm sinh tổng hợp phần lớn histôn và kí hiệu tam giác (∆) vào thời điểm lắp ráp nuclêôxôm.

b. Điều gì xảy ra với tế bào nếu nồng độ cohesin không đổi từ kì giữa tới cuối kì sau của pha M? Giải thích?
Câu 7 (2,0 điểm). Cấu trúc, chuyển hóa vật chất của vi sinh vật

E.coli tăng sinh nhanh hơn với glucose monosacarit so với disacarit lactose vì hai lý do: (1) Lactose được hấp thụ chậm hơn glucose và (2) Lactose phải được thủy phân thành glucose và galactose (bởi β-galactosidase) để nó có thể được chuyển hóa thêm. Khi E. coli được trồng trên môi trường có chứa hỗn hợp glucose và đường sữa, nó sinh sôi nảy nở với động học phức tạp. Các vi khuẩn sinh sôi nảy nở nhanh hơn ở đầu so với cuối và có một độ trễ giữa hai giai đoạn này khi chúng gần như ngừng phân chia. Các xét nghiệm về nồng độ của hai loại đường trong môi trường cho thấy glucose giảm xuống mức rất thấp sau một vài lần nhân đôi tế bào. Mặc dù nồng độ của đường sữa cao trong hầu hết các thí nghiệm,β-galactosidase, được điều hòa như một phần của operon Lac, không được tạo ra cho đến khi hơn 100 phút trôi qua như mô tả ở Hình 5.
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1. Giải thích động học của sự tăng sinh vi khuẩn trong thí nghiệm. Hoạt động cho tốc độ ban đầu nhanh, tốc độ cuối cùng chậm hơn và độ trễ ở giữa thử nghiệm

2. Giải thích tại sao operon Lac không được tạo ra bởi đường sữa trong giai đoạn ban đầu nhanh chóng của sự tăng sinh vi khuẩn.
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Câu 8 (2,0 điểm). Sinh trưởng, sinh sản ở vi sinh vật
1. Khi cấy chuyển vi khuẩn Aerobacter aerogenes từ môi trường nước thịt sang môi trường cơ bản có chứa muối amôn và muối nitrat. Trong môi trường mới, quần thể vi khuẩn sinh trưởng theo đồ thị hình bên (Hình 6). 

a) Nêu tên của hiện tượng sinh trưởng này.

b) Nguồn dinh dưỡng nitơ của vi khuẩn Aerobacter aerogenes ở mỗi giai đoạn trên đồ thị là gì? Giải thích.

	Penixilin
	Ức chế tổng hợp thành tế bào

	Sulfonamide
	Ức chế cạnh tranh với enzyme tổng hợp B9

	Chloramphenicol
	Ức chế kéo dài chuỗi polipeptide qua ribosome 50S


2. Sự sinh trưởng của vi khuẩn thường chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố hoá học bên ngoài môi trường như dinh dưỡng và chất ức chế. Bảng bên là tên và đặc điểm của một số kháng sinh thường gặp. 
Khi bổ sung một trong các loại kháng sinh này vào môi trường nuôi cấy E. coli không liên tục người thu được các đường cùng sinh trưởng được thể hiện như hình bên (Hình 7) (dấu mũi tên chỉ thời điểm bổ sung chất kháng sinh).
Đường cong nào (A-E) thể hiện sự sinh trưởng của E. Coli trong môi trường 
(1) không bổ sung kháng sinh. 
(2) bổ sung Penixilin.

(3) bổ sung Cloramphenicol. 
(4) bổ sung Sulfonamide. 

Câu 9 (2,0 điểm). Virus
Aciclovir (hay acyclovir) là thuốc có tác dụng chống virus Herpes gây bệnh zona thần kinh ở người. Khi vào cơ thể, aciclovir được chuyển thành dạng là aciclovir monophosphat nhờ enzym của virus (thymidin kinase) và thành acyclovir triphotphat nhờ các enzym của tế bào. Aciclovir triphosphate là một cơ chất của DNA polymerase và có ái lực với enzim này của virus cao hơn so với enzim vật chủ.

a) Hãy giải thích cơ chế điều trị zona thần kinh bằng thuốc acyclovir?

b) Tác dụng của thuốc sẽ thay đổi như thế nào nếu virus xuất hiện đột biến gây thiếu hụt hoặc thay đổi đặc tính của thymidine kinase ở virus?
c) Chủng virus kháng thuốc có thể có những đặc điểm gì?
Câu 10: (2 điểm): Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

1. Bệnh truyền nhiễm 
Ba bệnh sốt rất phổ biến ở Việt Nam do muỗi là vật trung gian truyền bệnh gồm sốt rét, sốt xuất huyết Dengue và sốt viêm não Nhật Bản.
a. Bệnh nào là bệnh do virut gây ra?

b. Ổ chứa, vật chủ của mỗi bệnh nếu có ?

2. Miễn dịch
Khi các tế bào hệ miễn dịch bị mất chức năng sẽ gây ra những hệ quả dự đoán trước . Hãy cho biết các phát biểu sau đúng hay sai. Nếu sai hãy giải thích?
a. Mất tế bào T chỉ suy giảm miễn dịch tế bào mà không suy giảm miễn dịch thể dịch.

b. Mất tế bào T thì không ảnh hưởng đến sự mẫn cảm với virut, nấm, không tăng sinh khối u.

c. Mất tế bào T thì khả năng thực bào vẫn xảy ra.

d. Mất tế bào B thì không cản trở sự hình thành IFN.

-------------- Hết ----------------

ĐÁP ÁN
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(2 điểm)
	1.
a. Hợp chất hữu cơ hình 1 là cholesterol.

- Trong màng sinh chất, nhóm hydroxyl trên phân tử cholesterol tương tác với đầu phosphate của màng còn gốc steroit và chuỗi hydrocarbon gắn sâu vào màng. 

- Các phân tử cholesterol đan xen vào những phân tử phospholipide để có thể kết hợp chặt chẽ với màng sinh học. 

- Cách sắp xếp các phân tử như vậy đã giúp cho màng ngăn chặn các mạch acyl của phospholipide quá gần nhau để duy trì độ linh động cao của màng mà vẫn đảm bảo độ bền chắc cơ học cần thiết.

b. Ngoài vai trò cấu trúc trong màng, cholesterol còn có vai trò:

- Là tiền chất chính để tổng hợp nhiều phân tử có hoạt tính sinh học quan trọng như: vitamin D, nhiều loại hormone steroid (cortisol, aldosterone và các hormone sinh dục), axít mật ….
- Cholesterol tương tác với protein Hedgehog – một phân tử truyền tín hiệu then chốt trong quá trình phát triển thai nhi.

- Các nghiên cứu gần đây cho thấy cholesterol có vai trò quan trọng đối với các synapse ở não cũng như hệ miễn dịch, bao gồm việc chống ung thư.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25



	
	2. Không. Vì: Liên kết peptit có tính phân cực từ đầu N đến đầu C; hai chuỗi polipeptit dù có trình tự giống nhau nhưng ngược chiều sẽ có các gốc R hướng về các phía khác nhau và vì vậy sẽ có cấu trúc bậc 2, 3 và 4 hoàn toàn khác nhau, dẫn đến hoạt tính của protein không giống nhau.
	0,25

0,25

	2

(2 Điểm)
	1.

- Đó là không bào và thành tế bào.

- Khác nhau:

+ Không bào: hút nước để tăng thể tích, không cần ATP.

+ Thành tế bào: đứt liên kết hidro và giãn dài, cần ATP để hoạt hóa bơm prôton.

- Mối liên hệ: Khi các sợi xenlulôzơ trong thành tế bào bị đứt gãy các liên kết hidro do bơm prôton bơm H+ vào thành, không bào hút nước tăng thể tích, tạo lực đẩy các sợi xenlulôse trượt trên nhau, thành tế bào giãn, tế bào tăng kích thước.
	0,25

0,25

0,25

0,25



	
	2.

- Động vật đơn bào là một đơn vị hoàn chỉnh, tế bào trong cơ thể đa bào là thành viên của 1 tập thể nên nhiều khi không hoàn chỉnh (không nhân, không có khả năng phân chia…)

- Động vật đơn bào sống tự do, phải tự hoạt động để nuôi sống bản thân mình. Tế bào trong cơ thể đa bào thừa hưởng thành quả lao động của 1 cơ thể hoàn chỉnh.

- Động vật đơn bào sống tự lập, chết độc lập. Tế bào trong cơ thể đa bào dù còn sung sức nhưng vẫn phải chết theo tập thể khi cơ thể ngừng hoạt động.

- Động vật đơn bào không có chất nền ngoại bào, tế bào trong cơ thể đa bào phải liên hệ với các tế bào khác qua cầu sinh chất (đối với tế bào thực vật), qua chất nền ngoại bào (đối với tế bào động vật).
	0,25

0,25

0,25

0,25



	3

(2 điểm)
	- Trong chuỗi truyền electron vòng: Ngăn vận chuyển electron, không xảy ra vận chuyển electron vòng, không tổng hợp được ATP.
- Trong chuỗi truyền electron không vòng:  electron được truyền từ FeS ( Fd ( NADP+, NADP+ không nhận được H+để tạo thành NADPH nên NADPH không được tổng hợp để đi vào pha tối của giúp chuyển hóa APG ( ALPG.  Tổng hợp được ít ATP.
- Đối với cây: ATP tổng hợp được ít, thiếu NADPH cho pha tối( cây không tổng hợp được chất hữu cơ ( cây chết.
	0.25

0.25

0.5

	
	-  Khi chiếu ánh sáng vào ( quang hệ sẽ bơm H+ từ bên ngoài vào bên trong màng ( H+ sẽ khuếch tán qua kênh ATP syntase và ATP sẽ được tổng hợp.
- Nếu lật ngược chiều của ATP synthase lại thì không có ATP được tạo ra
- Nếu dùng chất tẩy rửa có khả năng làm màng tế bào thấm với các ion H+: không có ATP được tạo ra do H+ sẽ khuếch tán qua màng tế bào ( không tạo được chênh lệch nồng độ H+

- Để chứng minh rằng hai quá trình bơm H+ của quang hệ và tổng hợp ATP của ATP syntase là độc lập với nhau.
	0.25

0,25

0.25

0,25

	4

(2 điểm)
	Trong tất cả các thí nghiệm, khi mới bắt đầu thí nghiệm, nồng độ O2 trong môi trường sẽ giảm dần do hô hấp tế bào sử dụng succinate, và giảm nhanh hon khi cho thêm ADP do sự tổng hợp ATP tăng lên, chuỗi truyền điện tử tăng hoạt động.
· Thí nghiệm với atractyloside, nồng độ O2 sẽ giảm chậm dần đi (giống như khi chưa thêm ADP) doatractyloside ức chế sự vận chuyển ADP vào ty thể và ATP ra khỏi ty thê dẫn đến làm giảm quá trình tổng hợp A TP và giảm quá trình tiêu thụ O2.

· Thí nghiệm với butylmalonate và cyanide đều sẽ làm nồng độ O2 ngừng giảm do butylmalonate làm mất nguồn cung cấp electron cho O2 còn cyanide ức chế chuỗi truyền điện tử, dẫn đến làm ngừng quá trình tiêu thụ O2.

- Thí nghiệm với oligomycin sẽ cho kết quả tương tự với atractyloside do oligomycin ức chế sự tổng hợp ATP dẫn đến làm giảm quả trình tiêu thụ O2.
	0.25

0,25

0.25

0,25

	
	- Vì ở nồng độ ATP thấp ( ATP liên kết vào vị trí xúc tác của enzyme ( tăng tốc độ xúc tác của enzyme

Khi nồng độ ATP cao ( ATP liên kết vào vị trí điều hoà allosteric của enzyme ( ức chế hoạt động của enzyme ( giảm tốc độ xúc tác của enzyme.

- Khi ATP thấp ( hoạt tính của enzyme cao ( glycolysis được thúc đẩy

Khi ATP cao ( hoạt tính của enzyme thấp ( glycolysis bị ức chế.

- Dựa vào đồ thị ( khi [ADP] cao thì khả năng ức chế bởi ATP giảm

ADP có thể đóng vai trò là chất hoạt hoá allosteric

      ADP có thể đóng vai trò là chất ngăn chặn ATP liên kết vào vị trí ức chế allosteric.
	0,25

0,25

0,5

	5

(2 điểm)
	1. Con đường truyền tin với phospholipase C:
· G-protein hoạt hóa phospholipase C.
· Phospholipase C tiến hành phân giải PIP2 trên màng tế bào thành DAG và IP3.
· IP3 liên kết làm mở kênh Ca2+ trên màng nội bào giải phóng Ca2+ vào bào tương như một chất truyền tin thứ hai.
· Quá trình dung hợp tinh trùng và trứng xảy ra tương tự như vậy, chỉ khác là phospholipase C được đưa vào trực tiếp từ tinh trùng.
· Sự giải phóng Ca2+ vào bào tương có liên quan đến một quá trình quan trọng là hoạt hóa trứng (kích hoạt các mRNA hoạt động để trứng phát triển, phân chia) khi thiếu phospholipase C ở tinh trùng thì Ca2+ không được giải phóng trứng không được hoạt hóa trứng không phát triển dẫn đến vô sinh.
	0,25

0.25

0.25

0.25

0.5

0.5



	
	2. Việc kích thích trứng vừa thụ tinh bằng một dòng điện nhỏ là tạo ra các lỗ màng tạm thời trên hệ thống mạng lưới nội chất hạt (ER) giúp giải phóng Ca2+ vào bào tương.
	

	6

(2 điểm)
	1.

- Các NST tử được gắn với nhau dọc theo chiều dọc của chúng bằng các phức protein gọi là cohensin.

-Trong nguyên phân sự gắn kết này đến đến cuối kì giữa, sau đó enzim phân hủy cohensin làm cho các nhiễm sắc tử có thể di chuyển về các cực đối lập của tế bào.

-Trong giảm phân, sự gắn kết của nhiễm sắc tử được giải phóng qua 2 bước: ở kì giữa 1, các NST được giữ nhau bởi sự gắn kết giữa các vai của các nhiễm sắc tử trong các vùng mà ở đó ADN đã được trao đổi. Trong kì sau I, cohensin được loại bỏ ở các vai cho phép các NST tương đồng tách nhau.

- Các nhiễm sắc tử chị em vẫn được gắn với nhau nhờ 1 loại protein có tên là shugoshin, protein này đã bảo vệ cohensin ở tâm động không bị phân hủy bởi enzim, nhờ vậy duy trì sự gắn kết  giữa các nhiễm sắc tử chị em và đảm bảo cho chúng phân li bình thường trong giảm phân II.

- Ở cuối kì giữa II, enzim phân hủy cohensin cho phép các nhiễm sắc tử tách rời nhau.
	0,25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

	
	2.
a. [image: image3.emf]                 
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Yêu cầu:

- Đánh dấu được các pha (G1; S; G2 và M); (vị trí (M) có thể ghi hoặc không)

- Đánh dấu được thời điểm sinh tổng hợp histôn và thời kì lắp ráp nuclêôxôm

b. Nồng độ cohesin không đổi dẫn đến: NST chị em không tách nhau ra → Tế bào không bước vào kì sau bình thường (thí sinh có thể viết: NST không phân li/tế bào có thể chết)
	

	7 

(2 điểm)
	1. 
- Sự phát triển nhanh chóng của vi khuẩn khi bắt đầu thí nghiệm là kết quả của quá trình chuyển hóa glucose. 
- Sự tăng trưởng chậm hơn ở cuối là kết quả của quá trình chuyển hóa đường sữa. 
- Các vi khuẩn đã ngừng phát triển vào giữa thí nghiệm vì chúng hết glucose nhưng chưa sở hữu các enzyme cần thiết cho quá trình chuyển hóa đường sữa. 
- Trước khi họ có thể sử dụng đường sữa trong môi trường, họ phải tạo ra operon Lac. Sự chậm trễ trong tăng trưởng thể hiện thời gian cần thiết cho cảm ứng.
	0,5

0,5

0,25

0,25

	
	2. Cảm ứng của operon Lac đòi hỏi phải đáp ứng hai điều kiện: phải có đường sữa và không có glucose. Trong phần đầu của thí nghiệm, glucose và lactose đều có mặt; do đó, các điều kiện cho cảm ứng không được đáp ứng. Chỉ khi glucose cạn kiệt thì các yêu cầu về cảm ứng mới được thỏa mãn.
	0,5

	8
(2 điểm)
	1.

a) - Đây là hiện tượng sinh trưởng kép. 

	0,25

	
	b) 

- Giai đoạn 1: vi khuẩn sử dụng muối amôn (NH4+). Giai đoạn 2: vi khuẩn sử dụng muối nitrat (NO3-).


- Khi cấy chuyển vi khuẩn từ môi trường nước thịt sang môi trường chứa hỗn hợp cả hai loại muối thì amôn được đồng hoá trước do vi khuẩn đã có sẵn hệ enzim để chuyển hóa NH4+ (trước đó có trong nước thịt). Giai đoạn này ức chế việc tổng hợp cảm ứng hình thành enzim nitrat reductaza.

- Sau khi hết muối amôn trong môi trường thì vi khuẩn sẽ tổng hợp enzim nitrat reductaza ( muối nitrat mới được sử dụng.
	0,25

0,25

0,25



	
	2.
(1) B vì không bổ sung chất kháng sinh, nuôi E. Coli trong môi trường nuôi cấy không liên tục.

(2) E do Penixilin ức chế tổng hợp thành tế bào, do đó làm li giải tế bào do áp suất thẩm thấu.

(3) D do Chloramphenicol không làm chết mà chỉ kìm hãm sinh trưởng của tế bào vi khuẩn. Vi khuẩn chịu ảnh hưởng ngay lập tức vì tác động lên tổng hợp protein, một hoạt động thiết yếu của tế bào.

(4) C do Sulfonamide cũng ức chế sinh trưởng tương tự Chloramphenicol nhưng có độ trễ hơn do vi khuẩn vẫn còn sử dụng B9 dự trữ
	0,25

0,25

0,25

0,25

	9

(2điểm)
	a, 
· Acyclovir sẽ được chuyển hóa thành Acyclovir Monophosphate nhờ các guanine kinase của virus. Acyclovir Monophosphate có thể liên kết vào chuỗi DNA trong quá trình sao chép làm kết thúc chuỗi.
·  Acyclovir Monophosphate được chuyển hóa thành Acyclovir Triphosphate (Acyclo - GTP) nhờ các emzyme kinase của tế bào chủ. Acyclovir Triphosphate ức chế cạnh tranh và bất hoạt DNA Polymerase của virus. Từ đó ngăn chặn quá trình nhân lên của virus.
	0,5
0,5

	
	b) Virus đột biến gây thiếu hụt hoặc thay đổi đặc tính của thymidine kinase ở virus sẽ ít hoặc không hình thành Acyclo – GTP ( không ức chế virus nhân lên ( tác dụng của thuốc giảm.
	0.5



	
	c) Chủng virus kháng thuốc có thể có các đặc điểm:

- Thiếu hụt thymidine kinase.

- Thymidine kinase bất hoạt.

- AND – pol giảm ái lực hoặc không liên kết với acyclo – GTP…
	Đủ ý cho 0,5

	10

(2điểm)
	a. 

Đó là bệnh sốt xuất huyết do virut Dengue 

Bệnh viêm não Nhật Bản do virut polio gây nên.
	0,25
0,25

	
	b. 

Bệnh sốt xuất huyết: có ổ chứa và vật chủ đều là người. 
Bệnh viêm não Nhật Bản: có ổ chứa là lợn, chim đầm lầy, vật chủ là người.
	0,25
0.25
0.25

0.25

0.25

0.25

	
	2. 

a. Sai. Suy giảm cả 2 loại miễn dịch. 
b. Sai. Vì tế bào Tc diệt virut, tế bào ưng thư. 

c. Sai. Mất thực bào vì tế bào T hoạt hóa đại thực bào. 

d. Đúng. 
	


………………HẾT………………


Người ra đề - SĐT: 0829511322

                                                                      Nguyễn Thị Nhung
ĐỀ ĐỀ XUẤT
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